
 

   

2.4 Huyện Châu Thành (giá đất các trục đường giao thông chính, vị trí 1) 
ĐVT: Nghìn đồng/m2 

ĐOẠN ĐƯỜNG S 
T 
T 

TÊN ĐƯỜNG  
Từ Đến 

Loại 
đường 

phố 

 Giá 
đất  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Ranh Thái Bình - Thị 

trấn Ngã tư huyện 3 710

Ngã tư huyện Quán cà phê Quang Dũng 3* 4901 TUYẾN ĐT 781 

Quán cà phê Quang 
Dũng Ranh Thị trấn - Trí Bình 3* 490

Ngã tư huyện Cách chợ Cao xá 100m 2* 990

chợ Cao xá và cách chợ Cao xá mỗi bên 100m 2 1.380 

Cách chợ Cao xá 100m Hết ranh Thị Trấn /Trí Bình 2* 990
2 HƯƠNG LỘ 6 

Hết ranh Thị Trấn /Trí 
Bình Ngã 3 Tầm Long 2* 700

Ngã tư huyện Trường Hoàng Văn Thụ 3 600

Trường Hoàng Văn Thụ Ngã 3 sọ 3 4103 HƯƠNG LỘ 2 

Ngã 3 sọ Ranh Thị trấn - Hảo Đước 3 410

4 PHẠM TUNG Ngã 4 Tam Hạp Ranh Thị trấn - Hảo Đước 4 430

Từ ĐT 781 Hết chợ Cao xá 3 500

Hết chợ Cao xá Hết nhà thờ Cao xá 3 1.0505 VÕ THỊ SAU 

Hết nhà thờ Cao xá VP Khu phố 2 3 580

 


